
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010-2011
Trường THPT Nông Sơn
Thời gian : 60 phút
( Gồm 40 câu trắc nghiệm)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Câu1. Gia tốc của chất điểm dao động điều hòa bằng 0 khi vật có:
A. li độ cực đại
B. vận tốc cực đại
  C. li độ cực tiểu
 
D. vận tốc bằng không

Câu 2. Xét dao động tổng hợp của hai dao động thành phần có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc:

A. biên độ của dao động thành phần thứ nhất 
B. biên độ của dao động thành phần thứ hai

C. tần số chung của hai dao động thành phần
          D. độ lệch pha của hai dao động thành phần

Câu 3. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng  40N/m. Người ta kéo quả nặng ra khỏi VTCB một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Chọn thời điểm ban đầu là lúc thả vật thì phương trình dao động của vật nặng là:
A. 
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Câu 4. Một con lắc đơn có độ dài 
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l

 dao động với chu kì 0,8s. Một con lắc đơn khác có chiều dài 
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 dao động với chu kì 0,6s. Chu kì của con lắc đơn có chiều dài 
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 là:
A. 0,7s



B. 0,8s



C. 1s



D. 1,4s
Câu 5. Một vật nặng thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, theo các phương 
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. Phương trình dao động tổng hợp là:

A. 
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Câu 6. Bước sóng là:

A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1 giây

B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha

C. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng  gần nhau nhất dao động cùng pha

D. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng

Câu7. Một sóng cơ có tần số 1000Hz truyền đi với tốc độ 330m/s thì bước sóng của nó có giá trị:

A. 330m


B. 0,3m


C. 3,3m


D. 0,33m

Câu 8. Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A và B cố định, tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50Hz, trên đoạn AB thấy có 5 nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là:
A. 100m/s


B. 50m/s


C. 25cm/s


D. 2,5cm/s

Câu 9. Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng trên mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50Hz và đo được khoảng cách giữa hai gợn lõm liên tiếp nằm trên đường nối hai tâm dao động  là 2mm. Bước sóng trên mặt nước là:

A. 1mm


B. 2mm


C. 4mm


D. 8mm

Câu 10. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở 
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, nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là 900kJ. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:
A. 0,22A


B. 0,32A


C. 7,07A


D. 10A

Câu 11. Cho mạch điện xoay chiều RLC gồm 
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mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng 
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. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:
A. 2A



B. 1,4A


C. 1A



D. 0,5A

Câu 12. Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?
A. điện trở thuần 
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 mắc nối tiếp với điện trở thuần 
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B. điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L

C. điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện C


D. cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C

Câu 13. Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, màn ảnh cách hai khe 2m. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,6μm và λ2 = 0,4μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có màu giống như màu của nguồn là :

A. 3,6mm. 


B. 4,8mm. 


C. 7,2mm. 


D. 2,4mm

Câu 14. Một cuộn dây khi mắc vào điện áp xoay chiều 50V-50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W. Hệ số công suất của mạch là:

A. 0,15
  B. 0,25
    C. 0,5

D. 0,75

Câu 15. Công thoát của kim loại Na là 2,48eV. Chiếu một chùm bức xạ có bước sóng 0,36
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 vào tế bào quang điện có catôt làm bằng Na. Vận tốc ban đầu cực đại của electron quang điện là:

A. 5,84.105m/s

B. 6,24.105m/s
C. 5,84.106m/s
D. 6,24.106m/s

Câu 16. Stato của một động cơ không đồng bộ ba pha gồm 6 cuộn dây, cho dòng điện xoay chiều ba pha tần số 50Hz vào động cơ. Từ trường tại tâm của stato quay với tốc độ là:
A. 3000 vòng/phút

B. 1500 vòng/phút

C. 1000 vòng/phút
         D. 500 vòng/phút

Câu 17. Mạch dao động điện từ điều hòa  LC gồm tụ điện 
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 và cuộn cảm 
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. Nạp điện cho tụ điện đến điện áp 4,8V rồi cho tụ phóng điện qua cuộn cảm, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

A. 3,72mA


B. 4,28mA


C. 5,2mA


D. 6,34mA

Câu18. Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R = 100
[image: image24.wmf]W

; C = 0,318.10-4F. Điện áp giữa hai đầu mạch điện là uAB = 200cos100
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t(V). Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Tìm L để Pmax. Tính Pmax? Chọn kết quả đúng.


A. L = 1/
[image: image26.wmf]p

(H); Pmax = 200W.

B. L = 1/2
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(H); Pmax = 240W.



C. L = 2/
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(H); Pmax = 150W.

D. L = 1/
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(H);   Pmax = 100W.


Câu 19. Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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, chu kì dao động của vật là:

A. 6s



B. 4s



C. 2s



D. 0,5s

Câu 20. Chọn câu Đúng. Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau khi đi qua lăng kính thuỷ tinh thì:

A. không bị lệch và không đổi màu. 

B. chỉ đổi màu mà không bị lệch. 

C. chỉ bị lệch mà không đổi màu. 

D. vừa bị lệch, vừa đổi màu.

Câu 21. Hai khe Y-âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại N cách vân trung tâm 1,8mm có:

A. vân sáng bậc 2
   B. vân sáng bậc 4   C. vân sáng bậc 5
D. vân tối thứ 5
Câu 22. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là

A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.

C. Công nhỏ nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó

.D. Công lớn nhất dùng để bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

 Câu 23. Trong các công thức nêu dưới đây, công thức nào là công thức của Anh-xtanh:

A. 
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Câu 24. Phát biểu nào sau đây không đúng?
    A. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào bản chất của kim loại

    B. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào bước sóng của chùm ánh sáng kích thích

    C. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào tần số của chùm ánh sáng kích thích

    D. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện phụ thuộc vào cường độ của chùm ánh sáng kích thích

Câu 25. Dãy Pa-sen nằm  trong vùng:
A. tử ngoại



B. hồng ngoại


C. ánh sáng nhìn thấy
          D. ánh sáng nhìn thấy và một phần trong vùng tử ngoại

Câu 26. Cho phản ứng hạt  nhân:   
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Khối lượng hạt nhân là
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   ; 1u=931,5MeV/c2. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra hoặc thu vào là:
A. Tỏa ra 2,673405MeV



B.Thu vào2,673405MeV

C. Tỏa ra 4,275152.10-13 MeV


D. Thu vào 2,67197.10-13 MeV

Câu 27. Hạt nhân 
[image: image38.wmf]Co
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có khối lượng 55,940u. Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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là:

A. 70,5MeV


B. 70,4MeV


C. 48,9MeV


D. 54,4MeV

 Câu 28. Cho một sóng ngang có phương trình sóng 
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, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Vị trí phần tử sóng M cách gốc tọa 3cm ở thời điểm t =2s là:
A. 0mm

B. 5mm

C. 5cm
D. 2,5cm

Câu 29. Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1kg và một lò xo có độ cứng 1600N/m. Khi quả nặng ở VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s. Biên độ dao động của quả nặng:

A. 5m


B. 5cm

C. 0,125m


D. 0,125cm
Câu 30. Một máy biến áp có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn dây với mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6V. Số vòng của cuộn thứ cấp là:

A. 85 vòng


B. 60 vòng


C. 42 vòng


D. 30 vòng

Câu 31. Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện có điện dung 
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mắc nối tiếp với điện trở thuần có giá trị thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có dạng 
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. Khi công suất tiêu thụ trong mạch đạt giá trị cực đại thì điện trở phải có giá trị là:
A. 
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B.
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C. 
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D. 
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Câu 32. Chọn câu đúng: Tính chất quan trọng nhất của tia X, phân biệt nó với các sóng điện từ khác là:

A. tác dụng lên kính ảnh

                B. khả năng ion hóa chất khí

C. tác dụng làm phát quang nhiều nhất      D. khả năng đâm xuyên qua vải, gỗ, giấy
II. PHẦN RIÊNG (8 câu)

A. Theo chương trình chuẩn ( 8 câu, từ câu 33 đến câu 40 )

Câu 33. Một dao động điều hoà có phương trình x = 6cos ((t+
[image: image48.wmf]2
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) (cm) ở thời điểm t = 
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s thì vật ở vị trí nào và có vận tốc bao nhiêu ?

     A. X = 0, v = 6(cm/s
                                    B. X = 3cm, v = -3(
[image: image50.wmf]3
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     C. X = -3
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cm, v = -3
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                D. X = 3cm, v =  3(
[image: image53.wmf]3
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  Câu 34. Vật dao động điều hoà có tốc độ  cực đại bằng 20(cm/s và gia tốc có độ lớn cực đại của vật là 4m/s2 .

Lấy (2 = 10 thì biên độ dao động của vật là:

    A. 5cm
     B. 10cm
      C. 15cm
          D. 20cm

Câu 35.  Một ống Cu-lít-giơ phát ra bức xạ có bước sóng ngắn nhất là 6,21.10-11m. Biết độ lớn điện tích electron, vận tốc ánh sáng trong chân không và hằng số Plăng lần lượt là 1,6. 10-19C, 3.108m/s và 6,625.10-34J.s. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của ống là :

     A. 2kV


B. 20kV


C. 2,15kV


D. 21,15kV

Câu 36.  Chọn câu trả lời đúng : Tính chất nào sau đây không phải của tia rơnghen:

     A. Có khả năng ion hoá chất khí rất mạnh

B. Có khả năng đâm xuyên mạnh

     C. Bị lệch hướng trong điện trường

          D. Có tác dụng làm phát quang một số chất

Câu 37. Chất phóng xạ 
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dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 5,33 năm . Ban đầu có 500 g chất 
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. Tìm khối lượng chất phóng xạ còn lại sau 12 năm.

     A. 210 g

B.  105 g

C. 96 g

D. 186 g

Câu38. Một bức xạ đơn sắc có tần số f = 4,4.1014HZ  khi truyền trong nước có bước sóng  0,5µm thì chiết suất của nước đối với bức xạ trên là:

     A. n = 0,733
B. n= 1,32
C. n= 1,43
D. n= 1,36

Câu 39. Trong 1 thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, 2 khe Iâng cách nhau 2mm, màn cách 2 khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image56.wmf]l

, khoảng vân đo được là 0,2mm. Thay bức xạ trên bằng bức xạ có bước sóng  
[image: image57.wmf]l

/ > 
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  thì tại vị trí vân sáng bậc 3 của bức xạ 
[image: image59.wmf]l

có 1 vân sáng của bức xạ  
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/. Bức xạ 
[image: image61.wmf]l

/ có giá trị nào dưới đây?

     A. 0,48 (m 
B.0,52 (m 
C. 0,58 (m  
D. 0,60 (m 

Câu 40. Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ. Người ta đo khoảng cách giữa vân sáng và vân tối nằm cạnh nhau là 1mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn và ở hai bên so với vân trung tâm, cách vân này lần lượt là 6mm; 7mm có bao nhiêu vân sáng? 
     A. 5 vân. 
B. 9 vân. 
C. 6 vân.
D. 7 vân. 

B. Theo chương trình Nâng cao ( 8 câu, từ câu 41 đến câu 48 )

Câu 41: Xác định các hạt x,y trong các phản ứng sau:
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    A. x là nơtron và y là prôtôn.         B. x là electron và y là nơtron.  
    C. x là nơtron và y là electron.       D. x là  
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  và y là prôton.   

Câu 42. Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định xuyên qua vật khi

   A. tổng các momen lực tác dụng lên vật đối với trục quay có giá trị không đổi và khác không.

   B. tổng các momen lực tác dụng lên vật đối với trục quay bằng không

  C. tốc độ góc của một điểm trên vật rắn (không nằm trên trục quay) là không đổi theo thời gian

  D. gia tốc tiếp tuyến của một điểm trên vật rắn (không nằm trên trục quay) có độ lớn tăng dần

Câu 43. Khi momen lực M = 32 N.m tác dụng vào vật rắn quay quanh trục cố định thì vật thu được gia tốc 25 rad/s2. Momen quán tính của vật đối với trục quay bằng

    A. 1,28 kg.m2

B. 800 kg.m2

C. 0,78 kg.m2


D. 7kg.m2
Câu 44. Nếu một vật dao động điều hoà có chu kì dao động giảm 3 lần và biên độ giảm 2 lần thì tỉ số của năng lượng của vật khi đó và năng lượng của vật lúc đầu là

   A. 9/4



B. 4/9



C. 2/3



D. 3/2

Câu 45. Hiệu suất của một laze:

A. nhỏ hơn 1. 

B. Bằng 1. 

C. lớn hơn 1. 

D. rất lớn so với 1.

Câu 46. Hai khe Y-âng cách nhau 3mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

0,6 
[image: image65.wmf]m
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. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có

   A. vân sáng bậc 3

B. vân tối

C. vân sáng bậc 5

D. vân sáng bậc 4

  Câu 47. Hai học sinh A và B đứng trên một đu quay tròn, A ở ngoài rìa, B ở cách tâm một nửa bán kính. Gọi (A, (B, (A, (B lần lượt là tốc độ góc và gia tốc góc của A và B. Phát biểu nào sau đây là Đúng?

A. (A = (B, (A = (B. 

          B. (A > (B, (A > (B. 

C. (A < (B, (A = 2(B. 

D. (A = (B, (A > (B.

Câu 48. Chọn phương án Đúng. Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục. Lúc t = 0 bánh xe có tốc độ góc 5rad/s. Sau 5s tốc độ góc của nó tăng lên 7rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là:

A. 0,2rad/s2. 

B. 0,4rad/s2. 

C. 2,4rad/s2. 

D. 0,8rad/s2.

ĐÁP ÁN

1B 2C 3A 4C 5B 6C 7D 8B 9C 10D 11C 12A 13B 14A 15A 16B 17A 18A 19D 20C 21D 22A 23A 24C 25B 26B 27A 28A 29B 30B 31B 32D 33C 34B 35B 36C 37B 38D 39D 40C 41D 42A 43A 44A 45C 46A 47A 48B
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